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A B C               1           2          4          3           8         9       20        10       12       13       14        15       17       18          21        22           6          7           5 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 2.250  2.250  1.300  0  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  900  0  0  

I Số thu phí, lệ phí 2.250  2.250  1.300  0  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  900  0  0  0  

1 Phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 50  50  50  

2 Phí trong lĩnh vực Y tế 2.200  2.200  1.300  900 

II
Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, sự nghiệp đƣợc 

để lại
0  1.915  1.020  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  855  0  0  

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0  855  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  855  0  0  

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 855  855 

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0  0  

2 Chi quản lý hành chính 0  1.060  1.020  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.060  1.020  0  40  

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0  

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 0  335  280  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  45  0  0  0  

1 Phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 10  10  

2 Phí trong lĩnh vực Y tế 325  280  45 

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 154.616  148.827  18.973  4.127  2.144  23.000  5.200  3.700  6.000  5.000  3.000  4.500  4.000  2.500  4.000  12.413  9.772  24.900  3.807  6.791  5.000  5.789  

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 154.616  148.827  18.973  4.127  2.144  23.000  5.200  3.700  6.000  5.000  3.000  4.500  4.000  2.500  4.000  12.413  9.772  24.900  3.807  6.791  5.000  5.789  

1 Chi quản lý hành chính 10.020  10.020  5.937  2.089  1.994  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10.020  10.020  5.937  2.089  1.994  

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0  0  

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 36  36  36  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0  0  

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 36  36  36  

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 144.560  138.771  13.000  2.038  150  23.000  5.200  3.700  6.000  5.000  3.000  4.500  4.000  2.500  4.000  12.413  9.772  24.900  3.807  6.791  5.000  5.789  

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 39.083  39.083  7.213  6.072  19.200  2.807  3.791  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 105.477  99.688  13.000  2.038  150  23.000  5.200  3.700  6.000  5.000  3.000  4.500  4.000  2.500  4.000  5.200  3.700  5.700  1.000  3.000  5.000  5.789  
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